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GIỚI THIỆU
INTRODUCTION

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm 02 khu vực cảng thương mại quốc tế: Cảng Long Bình Tân, 
Cảng Gò Dầu. Tổng diện tích mặt bằng 787.000m2 với 12 cầu tàu, tổng chiều dài cầu tàu 1.483m, khả 
năng tiếp nhận tàu lớn nhất lên đến 30.000DWT. Cảng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là 
đầu mối giao thông khu vực tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm: TP.HCM - Đồng Nai - 
Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Dương.

Với hệ thống kết nối giao thông đường bộ, đường sông thuận lợi, Cảng Đồng Nai chính là cửa ngõ 
phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh 
Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên.

Thành lập từ năm 1989, với trên 33 năm hoạt động trong ngành khai thác dịch vụ cảng biển, 
thực hiện phương châm “Đồng hành cùng bạn – Vươn tới tương lai”, Công ty CP Cảng Đồng Nai 
đã không ngừng phấn đấu, từng bước xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị các thiết bị 
hiện đại, nâng cao năng lực xếp dỡ và vận tải hàng hóa, tạo điều kiện để thời gian giải phóng 
tàu nhanh nhất nhằm nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng.

Dong Nai Port Joint Stock Company includes 02 International - Trade Terminal: Long Binh Tan Terminal, Go Dau 
Terminal. The total area is 727.000m2 with 12 wharfs, total wharfs length is over 1.483m, maximum vessel accepted 
is up to 30.000 DWT. With strategic location, Dong Nai Port is a gateway of inland & marine transportation in 
Quadrilaterals Economic Area in South VietNam including: Ho Chi Minh City – Dong Nai Pro. - Ba Ria Vung Tau Pro. - 
Binh Duong Pro.

Connecting extremely conveniently with the waterways/ roads system, Dong Nai Port is a hub of traffic to serve 
the needs of domestic, import & export car-goes transportation in Dong Nai province, Southeast provinces, 
Central South provinces, Southern Central Highlands provinces.

Established since 1989, with over 33 years of experience in: Sea Port Operation, Warehouse/Yard services and 
performed slogan “Your companion to move forward”, Dong Nai Port Joint Stock Company has been continuously 
striving; gradually build completely infrastructures, procurement of modern equipment, improving the capacity of 
loading/discharging and trans-porting cargoes for faster handling vessels, all aim to match the satisfaction and 
the reliance of Customers.
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Vị trí / Location 

10°54’01”N-106°50’29”E
Luồng vào / Access channel

Vào Cảng Long Bình Tân
To Long Binh Tan Terminal 

54 hải lý
54 nautical miles

Độ sâu đáy luồng
Channel depth

 -4,0m

Thủy triều 
Tidal regime

Bán nhật triều 
không đều
Irregular semi-diurnal

Chênh lệch bình quân
Average tidal range

±3m

Mớn nước cao nhất
Maximum draft

6,2m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được
Maximum size of vessel accepted 

5.000 DWT

Vị trí / Location 

10°39’28”N-107°01’16”E
Luồng vào / Access channel

Vào Cảng Gò Dầu 
To Go Dau Terminal

28 hải lý
28 nautical miles

Độ sâu đáy luồng
Channel depth

-7,2m

Thủy triều
Tidal regime

Bán nhật triều 
không đều
Irregular semi-diurnal

Chênh lệch bình quân
Average tidal range

±3,8m

Mớn nước cao nhất
Maximum draft

11,1m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được
Maximum size of vessel accepted

30.000 DWT

VỊ TRÍ & LUỒNG VÀO 
LOCATION & ACCESS CHANNEL

CẢNG LONG BÌNH TÂN
(Trực thuộc CTCP Cảng Đồng Nai)
LONG BINH TAN TERMINAL
(Dong Nai Port - Long Binh Tan Terminal)

Trên sông Đồng Nai
On the Dong Nai river

CẢNG GÒ DẦU
(Trực thuộc CTCP Cảng Đồng Nai)
GO DAU TERMINAL
(Dong Nai Port - Go Dau Terminal)

Trên sông Thị Vải
On the Thi Vai river
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LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH
CORE BUSINESS

Dịch vụ kho bãi, cảng biển
Seaport operating, warehouse/yard services

Đại lý & dịch vụ khai thác hàng hải
Agents & Maritime operation services

Dịch vụ ICD, xếp dỡ, kiểm đếm, đóng rút, lưu trữ, giao nhận hàng hóa 
ICD services, Cargo stevedoring/packaging/ storing services

Dịch vụ vệ sinh, sửa chữa container 
Container maintenance & repairing services

Dịch vụ giao nhận door to door nội địa, Dịch vụ logistics và khai 
thuê hải quan
Door to door domestic cargo delivery services; Logistics services; customs 
clearance services

Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ, đường sông, vận tải đa 
phương thức
Inland & marine transportation; multimodal transportation

Xếp dỡ hàng tổng hợp 
Loading/discharging general cargo 

Dịch vụ kho bãi
Warehouse services

Dịch vụ logistics, giao nhận
door-to-door

Logistics & door to door services

Xếp dỡ hàng container
- Dịch vụ ICD

Loading/discharging container – ICD services

DỊCH VỤ
OUR SERVICES
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CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG
LONG BÌNH TÂN
LONG BINH TAN PORT INFRASTRUCTURE

TỔNG DIỆN TÍCH CẢNG LONG BÌNH TÂN
TOTAL AREA OF LONG BINH TAN TERMINAL

226.600m2

Hệ thống bãi container
Container Yard System

Bãi chứa container hàng
Laden container yard

95.000m2 

Sức chứa
Capacity

8.500 TEUS

Bãi chứa container rỗng
Empty container yard

60.000m2

Sức chứa 
Capacity

5.000 TEUS

Trang thiết bị
Equipments 

Hệ thống cẩu
Crane system

Số lượng cẩu trục cố định: 5 cần trục Liebherr
Number of fixed cranes: 5 Liebherr cranes

Sức nâng 40 tấn
Capacity 40 tons

20 xe nâng chụp container 
20 Container handler

10 xe nâng container hàng Kalmar sức nâng 45 tấn 
Kalmar Reach Stacker: 10 units Capacity 45 tons (Laden)

10 xe nâng container rỗng sức nâng 10 tấn
Empty container handler: 10 units Capacity 10 tons

Năng lực sà lan
Barge capacity

 
Tổng số lượng sà lan: 30 sà lan và 15 sà lan tăng cường
Total barge capacity: 30 barge and 15 increase barge

Năng lực vận tải
Trucking capacity

200 đầu kéo
200 tractors

Hơn 500 rơ mooc
+ 500 trailers

Hơn 20 nhà thầu 
+ 20 contractors

Hệ thống kho
Warehouse system

Kho ngoại quan số 1
Bonded warehouse No. 1

5.000m2

Kho chứa hàng số 1
Warehouse No. 1

3.000m2

Kho chứa hàng số 2 
Warehouse No. 2

5.000m2

Kho chứa hàng số 3 
Warehouse No. 3

5.000m2

Kho chứa hàng số 4
Warehouse No. 4

5.000m2

Kho chứa hàng số 5 
Warehouse No. 5

4.000m2 

Kho chứa hàng số 6
Warehouse No. 6

5.000m2

HỆ THỐNG CẦU TÀU / BERTH SYSTEM

CẢNG LONG BÌNH TÂN / LONG BINH TAN TERMINAL

Trọng tải
Capacity (DWT)

Chiều dài
Length (m)

Độ sâu
Depth (m)

Cầu cảng số 2  
Berth No. 2

5.000
3.000

72
48,2

7,0
6,7

Đoạn liên kết cầu 
cảng số 2 & 3
The connection between 
Berth No. 2 and 3

5.000 50 8,0

Cầu cảng số 3  
Berth No. 3 5.000 124

82,7 8,0

Cầu cảng số 4 
(dự kiến đến năm 2025)
Berth No. 4 
(expected to 2025)

3.000 40 6

416,9Total

HỆ THỐNG CẨU/CRANE SYSTEM
Loại cẩu
Type of crane

Số lượng
Quantity

Tầm với
Reach

Sức nâng
Lifting capacity

Cẩu bờ cố định
(Dự kiến đến năm 2025)
Fixed cargo cranes 
(Expected to 2025)

7 3,5m ÷ 29,5m  40 tons

Cẩu bờ đi động
Mobile crane 6 3,5m ÷ 29,5m 40 tons

Xe nâng container hàng
Kalmar - Laden Reach Stackers 10 45 tons

Xe nâng container rỗng
Empty container handlers 10 08 tons ÷ 15 tons
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CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG GÒ DẦU
GO DAU PORT INFRASTRUCTURE

TỔNG DIỆN TÍCH CẢNG GÒ DẦU
TOTAL AREA OF GO DAU TERMINAL

Hệ thống bãi container
Container Yard System

Bãi Gò Dầu A 
Go Dau A

177.000m2

Bãi Gò Dầu B 
Go Dau B

383.400m2

560.400m2

Diện tích cảng
Gò Dầu khu A
Go Dau port - A section

177.000m2

Hệ thống kho
Warehouse system

Kho chứa hàng số 1 
Warehouse No. 1

5.000m2

Kho chứa hàng số 2
Warehouse No. 2

3.000m2

HỆ THỐNG CẦU TÀU / BERTH SYSTEM
CẢNG GÒ DẦU / GO DAU TERMINAL

Trọng tải
Capacity (DWT)

Chiều dài
Length (m)

Độ sâu
Depth (m)

Cầu cảng số 1, phân cảng GDA
Berth No. 1, GDA sup-terminal 5.000 30 6

Cầu cảng số 3, phân cảng GDA
Berth No. 3, GDA sup-terminal 25.000 220 9,2

Cầu cảng số 1, phân cảng GDB
Berth No. 1, GDB sup-terminal 6.500 73 9,7

Cầu cảng số 2, phân cảng GDB
Berth No. 2, GDB sup-terminal 12.000 120 10,21

Cầu cảng số 3, phân cảng GDB
Berth No. 3, GDB sup-terminal 30.000 165 10,31

Cầu cảng số 4, phân cảng GDB
Berth No. 4, GDB sup-terminal 30.000 250,6 12,2

Cầu cảng số 5, phân cảng GDB
Berth No. 5, GDB sup-terminal 30.000 207,2 12,2

Cầu cảng số 6, phân cảng GDB
Berth No. 6, GDB sup-terminal 30.000

 1.066

HỆ THỐNG CẨU / CRANE SYSTEM
Loại cẩu
Type of crane

Số lượng
Quantity

Tầm với
Reach

Sức nâng
Lifting capacity

Liebherr - Travelling cargo crane 1 3,5m ÷ 29,5m 40 tons

Mobile crane 23 3,5m ÷ 29,5m 15 tons ÷ 50 tons

Total

Diện tích cảng
Gò Dầu khu B 
Go Dau port - B section

383.400m2
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KHOẢNG CÁCH ĐẾN 
MỘT SỐ CẢNG BIỂN & 
KHU CÔNG NGHIỆP
DISTANCE TO OTHER SEA PORTS & INDUSTRIAL ZONES

TỪ CẢNG LONG BÌNH TÂN
FROM LONG BINH TAN TERMINAL

TỪ GÒ DẦU
FROM GO DAU TERMINAL

Cảng Quốc Tế Cái Mép 
TCIT, TCCT, CMIT Port Group

Cảng VICT 
VICT Port

Cảng SPCT 
SPCT Port

KCN Sóng Thần I, II, III 
Song Than I, II, III I.Z (*)  

KCN VSIP I, VSIP II 
VSIP I, VSIP II I.Z (*)  

KCN Mỹ Phước II, III 
My Phuoc II, III (*)  

Tân Cảng - Cảng Cát Lái
Newport - Cat Lai Terminal

Các ICD khu vực Thủ Đức
ICDs Thu Duc

Cảng Long Bình Tân
Long Binh Tan Terminal 

KCN Gò Dầu
Go Dau I.Z

KCN Mỹ Xuân 
My Xuan I.Z

KCN Long Thành
Long Thanh I.Z

KCN Nhơn Trạch
Nhon Trach I.Z

Vận chuyển bằng sà lan
By barge

Vận chuyển bằng sà lan
By barge

Đường sông
By waterway

Đường sông
By waterway

Đường bộ
By road 

Đường bộ
By road 

90km

60km

24km

89km

40km

85km

62km

90km

35km

70km

60km

50km

20 - 25km

20 - 35km

35 - 40km

2km

3km

24km

12km

9 giờ/hours

6 giờ/hours

5 giờ/hours

9 giờ/hours

6 giờ/hours

9 giờ/hours

(*) Bình Dương
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ĐỒNG HÀNH ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠNCÙNG BẠN

  YOUR COMPANION TO MOVE FORWARDYOUR COMPANION TO MOVE FORWARD
VƯƠN ĐẾNVƯƠN ĐẾN  TƯƠNG LAITƯƠNG LAI
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